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Câu 1: Thế nào là mê tín dị đoan? Cho ví dụ? Theo em vì sao phải phòng 

chống mê tín dị đoan? 

            Trả lời: 

➢ Khái niệm về mê tín dị đoan: Mê tín dị đoan là tin vào những điều mơ hồ, 

nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên  

➢ Ví dụ: -Tin vào bói toán 

- Chữa bệnh bằng phù phép 

- Sợ chim sa cá lặn 

- Đi thi cúng vái, không ăn chuối, đậu đen, trứng,... 

➢ Phải phòng chống mê tín dị đoan vì: Mê tín dị đoan dẫn tới hậu quả xấu cho 

cá nhân, gia đình và cộng đồng về sức khỏa, thời gian, tài sản và có thể cả tính 

mạng con người. 

Câu 2: Hãy nêu các quyền cụ thể của trẻ em mà bản thân em được hưởng? 

Em có suy nghĩ gì khi được hưởng các quyền đó? 

             Trả lời: 

➢ Các quyền cụ thể mà bản thân em được hưởng: được khai sinh và có quốc 

tịch; được Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, nhân phẩm và 

danh dự; được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khỏe; được 

sống chung với cha mẹ và được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong 

gia đình; được học tập, được dạy dỗ; được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt 

động văn hóa, thể thao... 

➢ Suy nghĩ của em khi được hưởng các quyền đó: Em cảm thấy rất tự hào và vui 

sướng, biết ơn cha mẹ, thầy cô giáo, nhà trường, Nhà nước đã đóng góp công 

sức để mang đến cho trẻ em chúng em một cuộc sống tốt đẹp; đồng thời em 

thấy thương cảm cho những bạn nhỏ thiếu may mắn, cuộc sống khó khăn, khổ 

cực, không được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản. Được sống trong trong một 

cuộc sống hạnh phúc,  em thấy rằng minh cần phải đền đáp bằng cách thực 

hiện tốt các bổn phận của trẻ em như chăm chỉ học tập, thường xuyên tu 

dưỡng và rèn luyện đạo đức, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, tôn trọng pháp luật... 

Câu 3: Trên đường đi học về, Minh thấy một bạn mang xác một con mèo chết 

định vứt xuống hồ ngay trước nhà. Trong tình huống trên, Minh có thể có 

những cách ứng xử nào? Nếu là Minh, em sẽ chọn cách nào? Vì sao? 

      Trả lời: 

➢ Minh có thể có những cách ứng xử sau: 

-  Cứ thế bỏ đi, không có ý kiến gì, coi như không có chuyện gì xảy ra 

- Phê bình bạn đó một cách gay gắt rồi bỏ đi 

- Ngăn cản không cho bạn vứt con mèo xuống hồ và giải thích tác hại của việc 

làm đó 

- Khuyên bạn nên chôn con mèo đó để tránh gây ô nhiễm môi trường 

- Báo cho người có trách nhiệm để xử lí 



➢ Nếu em là Minh, em sẽ chọn cách xử lí sau: Ngăn cản không cho bạn vứt con 

mèo xuống hồ và giải thích tác hại của việc làm đó, khuyên bạn nên chôn con 

mèo đó để tránh gây ô nhiễm môi trường. Nếu ngăn cản không được em sẽ 

báo cho người có trách nhiệm để xử lí 

Câu 4: Vì sao nói: “Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân? Công 

dân có quyền và trách nhiệm gì đối với các đại biểu và các cơ quan đại diện do 

mình bầu ra? 

          Trả lời: 

➢ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “Nhà nước của nhân dân, 

do nhân dân, vì nhân dân”. Bời vì, Nhà nước ta là thành quả cách mạng của 

nhân dân, do nhân dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân. 

➢ Công dân có quyền và trách nhiệm giám sát, góp ý kiến vào hoạt động của các 

đại biểu và các cơ quan đại diện do mình bầu ra, đồng thời có nghĩa vụ thực 

hiện tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước, giúp đỡ các cán bộ của nhà 

nước thi hành công vụ. 

Câu 5: Trên đường đi học về ngang qua chợ, ba bạn An, Hòa, Thắng nhìn 

thấy bà bán nước đang xua đuổi một em bé tất nguyền ăn xin. An kịp thời  

can ngăn bà và cho em bé 10000đ. An còn dắt em đi một đoạn đường rồi mới 

quay lại nói các bạn. Hòa chờ An và mắng là: “Dở hơi, bỗng dưng mất tiền ăn 

quà.” Còn Thắng thì bỏ đi từ lúc nào, cũng coi như không có việc gì xảy ra. 

a) Bà bán nước đã vi phạm quyền gì của trẻ em? 

b) B) Nêu ý kiến của em về hành vi của ba bạn An, Hòa, Thắng? 

Trả lời: 

a) Bà bán nước đã vi phạm vào quyền được bảo vệ và chăm sóc của trẻ em 

b) Ý kiến của em về hành vi của ba bạn: 

- Hành vi của bạn An là hoàn toàn đúng, bạn đã biết bảo về được nhân phẩm và 

danh dự của em bé tật nguyền. Hơn nữa, hành vì “cho em bé 10000đ” hay 

“dắt em đi một đoạn là hành vi đẹp, cao cả, thể hiện tấm lòng thương người... 

- Hành vi của bạn Hòa không đúng, đã không giúp em bé mà Hòa còn mắng An 

là “dở hơi” khi An cho tiền em bé. 

- Hành vi của Thắng cũng không đúng, nhìn thấy chuyện bất bình Thắng không 

những không bênh vực em bé mà còn bỏ đi. Quả là hành vi ích kỉ, thờ ơ, vô 

cảm, lạnh nhạt trước nổi bất hạnh của người khác. 

Câu 6. Thế nào là sống, làm việc có kế hoạch?  

Sống, làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công 

việc hằng ngày, hằng tuần một cách hợp lí để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có 

hiệu quả, có chất lượng. 

Câu 7. Thế nào là một kế hoạch hợp lí? 

Một kế hoạch hợp lí là kế hoạch sống và làm việc phải đảm bảo cân đối các 

nhiệm vụ như rèn luyện, học tập, lao động, hoạt động, nghỉ ngơi, giúp gia đình. 

Câu 8. Tại sao chúng ta phải làm việc có kế hoạch? 

Làm việc có kế hoạch sẽ giúp chúng ta chủ động, tiết kiệm thời gian, công 

sức và đạt hiệu quả trong công việc. 



Câu 9. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm có những cơ 

quan nào? Cho biết nhiệm vụ của một trong các cơ quan đó? 

- Gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã(phường, thị trấn) là cơ 

quan chính quyền nhà nước cấp cơ sở.  

Các em có thể nêu nhiệm vụ của một trong hai cơ quan sau: 

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân(xã, phường, thị trấn):  

HĐND do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân về phát triển kinh 

tế- xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, về quốc phòng và an ninh ở địa 

phương. 

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã(phường, thị trấn): UBND 

do HĐND bầu ra và là cơ quan chấp hành nghị quyết của HĐND, là cơ quan hành 

chính nhà nước ở địa phương: 

+ Quản lí nhà nước ở địa phương các lĩnh vực. 

 + Tuyên truyền và giáo dục pháp luật. 

+ Đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. 

 + Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản. 

 + Chống tham nhũng và tệ nạn xã hội. 

Câu 10. Nêu nhiệm vụ của công dân địa phương đối với cơ quan chính quyền 

nhà nước cấp cơ sở? 

Mỗi chúng ta phải tôn trọng và bảo vệ các cơ quan nhà nước, đồng thời làm 

tròn trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước, đặc biệt là phải chấp hành 

nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật cũng như những quy định của chính 

quyền địa phương. 
 


